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Introduction
Giới thiệu

Khách hàng thân mến!
Trước hết Công ty chúng tôi xin cảm ơn tất cả các 
khách hàng đã đang và sẽ tin tưởng, hỗ trợ các sản 
phẩm và dịch vụ do công ty chúng tôi cung cấp.

Euronox luôn suy nghĩ trước một bước, tìm kiếm 
những thách thức mới đề kiến tạo và xác định lại 
không gian sống ngày mai, góp phần làm đẹp cho 
cuộc sống hàng ngày. Hiện tại, chúng tôi là nhà 
phân phối độc quyên tại thị trường Việt Nam với 
thương hiệu: EURONOX.

Các sản phẩm chúng tôi phân phối cụ thề bao gồm 
các phụ kiện tủ bếp Inox: Giá đề bát đĩa xoong nổi, 
giá kệ tẩy rửa, thùng gạo, thùng rác, tủ kho lưu 
trữ, ray, bản lề, phụ kiện tủ áo...sản phẩm mang 
thương hiệu Euronox đã chiếm lĩnh một thị phân 
không nhỏ trong sân chơi phụ kiện đầy tính sáng 
tạo với sự tuyệt vời về chất lượng, đa dạng về mẫu 
mã, kiều dáng hiện đại.

Chúng tôi không ngừng cải tiến, nỗ lực đề mang 
đến cho khách hàng những sản phẩm vừa ý nhất về 
chất lương, giá cả và dịch vụ hậu mãi.

Chúc quý khách hàng, đối tác sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công.Xin chân thành cảm ơn!

Dear valued customers! 
First of all, our Company would like to thank all customers 
who have been trusting and supporting our products and 
services.

Euronox is a forward thinking business, which is on the 
progress of looking for new challenges to create and rede-
fine tomorrow's living space and contributing to beautifying 
daily life. Currently, we are the exclusive distributor of 
EURONOX brand in Vietnam market.

We specifically distribute the stainless steel kitchen cabi-
net accessories such as kitchen baskets and racks, under 
sink baskets, rice dispensers, trash cans, pantry units, slide 
rails, hinges, wardrobe accessories, etc. Euronox branded 
products have occupied a large market share in the creative 
accessories marketplace with excellent quality, diverse 
designs and modern designs.

With the best efforts, we constantly improve and strive to 
bring customers the most satisfactory products in terms of 
quality, price and after-sales service.

We wish all customers and partners health, happiness and 
success. Sincerely thank!
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Test report
Phiếu kết quả thử nghiệm
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Thiết kế âm tủ gọn gàng và tiện dụng. 
Designed to be placed inside a cabinet neatly and conveniently

Kitchen Basket System for Lower Cabinets
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Giá xoong nồi bát đĩa đa năng nan dẹt
Multi-purpose flat-bar kitchen basket

W565*D450*H175 600mmEU2.60 2.700.000

W665*D450*H175 700mmEU2.70 2.850.000

W715*D450*H175 750mmEU2.75 2.950.000

W765*D450*H175 800mmEU2.80 2.950.000

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

W865*D450*H175 900mmEU2.90 3.100.000

W565*D450*H175 600mmEU2.60.304 3.150.000

W665*D450*H175 700mmEU2.70.304 3.250.000

W715*D450*H175 750mmEU2.75.304 3.280.000

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL W765*D450*H175 800mmEU2.80.304 3.380.000

W865*D450*H175 900mmEU2.90.304 3.600.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
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Giá xoong nồi nan dẹt
Flat-bar pan/pot storage basket

W565*D450*H175 600mmEU2.60B 2.600.000

W665*D450*H175 700mmEU2.70B 2.750.000

W715*D450*H175 750mmEU2.75B 2.850.000

W765*D450*H175 800mmEU2.80B 2.850.000

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

W865*D450*H175 900mmEU2.90B 3.000.000

W565*D450*H175 600mmEU2.60.304B 2.900.000

W665*D450*H175 700mmEU2.70.304B 3.050.000

W715*D450*H175 750mmEU2.75.304B 3.150.000

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

W765*D450*H175 800mmEU2.80.304B 3.150.000

W865*D450*H175 900mmEU2.90.304B 3.250.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
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Giá bát dĩa nan tròn
Round-bar disk rack

W565*D450*H161 600mmEU3.B60 2.000.000

W665*D450*H161 700mmEU3.B70 2.050.000

W715*D450*H161 750mmEU3.B75 2.250.000

W765*D450*H161 800mmEU3.B80 2.250.000

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

W865*D450*H161 900mmEU3.B90 2.350.000

W565*D450*H161 600mmEU3.B60.304 2.950.000

W665*D450*H161 700mmEU3.B70.304 3.050.000

W715*D450*H161 750mmEU3.B75.304 3.150.000

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL W765*D450*H161 800mmEU3.B80.304 3.150.000

W865*D450*H161 900mmEU3.B90.304 3.350.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
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Giá xoong nồi nan tròn
Roubd-bar pan/pot storage basket

W565*D450*H161 600mmEU3.60 1.900.000

W665*D450*H161 700mmEU3.70 2.000.000

W715*D450*H161 750mmEU3.75 2.100.000

W765*D450*H161 800mmEU3.80 2.100.000

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

W865*D450*H161 900mmEU3.90 2.200.000

W565*D450*H161 600mmEU3.60.304 2.750.000

W665*D450*H161 700mmEU3.70.304 2.850.000

W715*D450*H161 750mmEU3.75.304 2.950.000

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL W765*D450*H161 800mmEU3.80.304 2.950.000

W865*D450*H161 900mmEU3.90.304 3.150.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
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Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W565*D450*H175 600mmEU1.B60M

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.450.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W665*D450*H175 700mmEU1.B70M 2.550.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W715*D450*H175 750mmEU1.B75M 2.600.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W765*D450*H175 800mmEU1.B80M 2.600.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W865*D450*H175 900mmEU1.B90M 2.700.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

Giá bát dĩa inox đáy đặc gắn cánh
Stainless steel pull-out disk rack with solid
base and wings attached
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Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W565*D450*H175 600mmEU1.60M

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.000.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W665*D450*H175 700mmEU1.70M 2.100.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W715*D450*H175 750mmEU1.75M 2.200.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W765*D450*H175 800mmEU1.80M 2.200.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W865*D450*H175 900mmEU1.90M 2.300.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

Giá xoong nồi inox đáy đặc gắn cánh
Stainless steel pull-out basket for pot/pan
with solid base and wings attached
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Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W565*D450*H175 600mmEU1.B60

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.550.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W665*D450*H175 700mmEU1.B70 2.650.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W715*D450*H175 750mmEU1.B75 2.750.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W765*D450*H175 800mmEU1.B80 2.800.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W865*D450*H175 900mmEU1.B90 2.900.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

Giá bát đĩa inox đáy đặc âm tủ
Cabinet stainless steel pull-out disk rack with solid
base
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Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W565*D450*H175 600mmEU1.60

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.100.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W665*D450*H175 700mmEU1.70 2.200.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W715*D450*H175 750mmEU1.75 2.300.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W765*D450*H175 800mmEU1.80 2.300.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W865*D450*H175 900mmEU1.90 2.400.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

Giá xoong nồi inox đáy đặc âm tủ
Cabinet stainless pull-out basket for pot/pan
with solid base



Hệ thống kệ - giá dao thớt gia vị chai lọ
ray âm giảm chấn
Rack System for Chopping Board, Spice Bottle with
Undermount Drawer Slide

Bố trí khoa học
Scientific layout
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Giá dao thớt gia vị đa năng đáy đặc
Multi-purpose spice rack w/knife & cutting board
holder with solid base

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W165*D450*H530 200mmEU1.20

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.300.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W215*D450*H530 250mmEU1.25 2.400.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W265*D450*H530 300mmEU1.30 2.500.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W315*D450*H530 350mmEU1.35 2.600.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W365*D450*H530 400mmEU1.40 2.700.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
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Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W165*D450*H530 200mmEU1.20G

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.300.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W215*D450*H530 250mmEU1.25G 2.400.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W265*D450*H530 300mmEU1.30G 2.500.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W315*D450*H530 350mmEU1.35G 2.600.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W365*D450*H530 400mmEU1.40G 2.700.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

Giá đựng gia vị chai lọ đáy đặc
Spice bottle rack with solid base



Giá dao thớt chai lọ đa năng dẹt inox bóng 

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W165*D475*H455 200mmEU2.20

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.450.000

Inox bóng 
Shiny
Stainless Steel

W215*D475*H455 250mmEU2.25 2.550.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W265*D475*H455 300mmEU2.30 2.650.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W315*D475*H455 350mmEU2.35 2.750.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W365*D475*H455 400mmEU2.40 2.850.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
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Multi-purpose flat-bar spice rack of shiny stainless
steel w/knife & cutting board holder



SUS304HL W165*D475*H455 200mmEU2.20.304

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

3.300.000

SUS304HL W215*D475*H455 250mmEU2.25.304 3.500.000

SUS304HL W265*D475*H455 300mmEU2.30.304 3.700.000

SUS304HL W315*D475*H455 350mmEU2.35.304 3.900.000

SUS304HL W365*D475*H455 400mmEU2.40.304 4.050.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
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Giá dao thớt chai lọ đa năng dẹt inox SUS304HL
Multi-purpose flat-bar spice rack of shiny stainless
steel SUS304HL w/knife & cutting board holder



Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W165*D475*H455 200mmEU2.20G

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.350.000

Inox bóng 
Shiny
Stainless Steel

W215*D475*H455 250mmEU2.25G 2.450.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W265*D475*H455 300mmEU2.30G 2.550.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W315*D475*H455 350mmEU2.35G 2.650.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W365*D475*H455 400mmEU2.40G 2.750.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
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Giá chai lọ đa năng nan dẹt 3 tầng inox bóng
3-Shelf multi-prupose flat-bar bottle rack of shiny
stainless stell
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SUS304HL W165*D475*H455 200mmEU2.20G.304

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

3.100.000

SUS304HL W215*D475*H455 250mmEU2.25G.304 3.400.000

SUS304HL W265*D475*H455 300mmEU2.30G.304 3.600.000

SUS304HL W315*D475*H455 350mmEU2.35G.304 3.800.000

SUS304HL W365*D475*H455 400mmEU2.40G.304 4.000.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

Giá chai lọ đa năng dẹt 3 tầng inox SUS304HL
3-Shelf multi-prupose flat-bar bottle rack of stainless
stell SUS304HL



W165*D475*H455 200mmEU8.20

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.200.000

W265*D475*H455 300mmEU8.30 2.450.000

W315*D475*H455 350mmEU8.35 2.550.000

W365*D475*H455 400mmEU8.40 2.650.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
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Giá dao thớt chai lọ đa năng nan vuông
Multi-purpose square-bar spice rack w/knife & cutting
board holder

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W215*D475*H455 250mmEU8.25 2.400.000
Inox bóng 
Shiny
Stainless Steel

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel
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W165*D475*H455 200mmEU8.20G

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.200.000

W215*D475*H455 250mmEU8.25G 2.400.000

W265*D475*H455 300mmEU8.30G 2.450.000

W315*D475*H455 350mmEU8.35G 2.550.000

W365*D475*H455 400mmEU8.40G 2.650.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

Giá gia vị chai lọ nan vuông - 3 tầng
3-Shelf Square-bar Spice Bottle Rack

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel
Inox bóng 
Shiny
Stainless Steel

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel



Hệ thống giá - kệ đựng chất tẩy rửa cao cấp
High-Class Under Sink Basket System

Sắp xếp gọn gàng và riêng biệt
Neatly arrange and separate





30

www.euronox.com.vn

Kệ đựng chất tẩy rửa cao cấp, ray âm giảm chấn
Luxyry detergent rack with undermount drawer slides

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W198*D469*H427 250mmEU1.-25S

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.400.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
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Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W198*D469*H427 250mmEU1.-25

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

1.600.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

Kệ đựng chất tẩy rửa cao cấp, ray bi
Luxury detergent rack with ball bearing drawer slides
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Luxyry detergent rack of stainless steel bar with
undermount drawer slides 

Kệ đựng chất tẩy rửa inox nan ray âm giảm chấn

Inox bóng
Shiny stainless
steel

W315*D465*H410 350mmEU3-350S 2.650.000

W315*D465*H410 350mmEU3-350S.304 3.100.000SUS304HL

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price



Kệ đựng chất tẩy rửa chữ U, gắn cánh
Cabinet under sink pull-out U-shaped basket
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W765*D450*H175 800mmEU1.80S 2.300.000

W865*D450*H175 900mmEU1.90S 2.400.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price





Thiết kế thông minh, kiểu dáng đa dạng 
Smart and diverse design

Giá để bát đĩa tủ trên
Dish Rack For upper Cabinet
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Giá bát đĩa cố định chữ v - 2 tầng
Fixed v shaped 2 - tier dish rack

W565*D280*H650 600mmEU1-60 800.000

W665*D280*H650 700mmEU1-70 900.000

W765*D280*H650 800mmEU1-80 1.000.000

W865*D280*H650 900mmEU1-90 1.100.000

W965*D280*H650 1000mmEU1-100 1.200.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel
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Kệ bát đĩa cố định khung nhôm
Fixed dish rack with aluminum frame

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

W565*D280*H650 600mmEUA.60.304 2.300.000

W665*D280*H650 700mmEUA.70.304 2.460.000

W765*D280*H650 800mmEUA.80.304 2.700.000

W865*D280*H650 900mmEUA.90.304 2.900.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

Inox SUS304HL
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Giá bát đĩa nâng hạ
Lift Dish Rack

W565*D280*H650 600mmEU3E-60

W665*D280*H650 700mmEU3E-70

W765*D280*H650 800mmEU3E-80 8.100.000

W865*D280*H650 900mmEU3E-90 8.200.000

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel

Inox bóng
Shiny
stainless steel
Inox bóng
Shiny
stainless steel

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

W565*D280*H650 600mmEU3E-60.304 9.500.000

W665*D280*H650 700mmEU3E-70.304 9.600.000

W765*D280*H650 800mmEU3E-80.304 9.700.000

W865*D280*H650 900mmEU3E-90.304 9.800.000

Inox SUS304HL

7.900.000

8.000.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Kệ bát đĩa để ngoài
Separate dish rack

Inox bóng
Stainless Steel
with flat-bar

W586*D270*H450 600mmEU1U.60A 1.650.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

Inox bóng
Stainless Steel
with flat-bar

W420*D270*H450 500mmEU1U-50A 1.550.000



Giá úp chén bát đặt bồn rửa
Over sink dish drying Rack
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Inox SUS304HL

Inox SUS304HL

W650*D320*H520 650mmEUC65 3.100.000

W850*D320*H520 850mmEUC85 3.200.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Kệ bát đĩa để ngoài
Separate dish rack

Inox
Stainless Steel
with flat-bar

W585*D300*H530 585mmEU1.60PS 1.850.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price





Hệ thống giá góc thông minh
Smart Kitchen Corner Tray System

Tối ưu không gian bếp, tận dụng mọi góc chết
Optimizing kitchen space, taking advantage of every dead corner 
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Kệ liên hoàn inox hộp
Swing tray of stainless steel rectangular tube

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W864-964*D500*H525 450mmEU1-90L

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

8.600.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W864-964*D500*H525 450mmEU1-90R 8.600.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
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Kệ liên hoàn nan
Swing tray with bars

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W864-964*D500*H525 450mmEU3-90L

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

8.600.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W864-964*D500*H525 450mmEU3-90R 8.600.000

W864-964*D500*H525 450mmEU3-90L.304 10.500.000

W864-964*D500*H525 450mmEU3-90R.304 10.500.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

SUS304HL

SUS304HL



Kệ liên hoàn lá
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Leaf-shaped swing tray

W864-964*D500*H525 450mmEU2-90L

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

8.600.000

W864-964*D500*H525 450mmEU2-90R 8.600.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

Thép mạ crom
Chrome Steel

Thép mạ crom
Chrome Steel
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Mâm xoay góc 1/2
Swivel tray - 1/2 carousel

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W780*D780*H710 800mmEU3-180A

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.300.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W680*D680*H710 700mmEU3-180B 2.300.000

W780*D780*H710 800mmEU3-180A.304 2.800.000

W680*D680*H710 700mmEU3-180B.304 2.800.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

SUS304HL

SUS304HL
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Mâm xoay góc 3/4
Swivel tray - 3/4 carousel

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W780*D780*H710 800mmEU3-270A

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.400.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W680*D680*H710 700mmEU3-270B 2.400.000

W780*D780*H710 800mmEU3-270A.304 3.050.000

W680*D680*H710 700mmEU3-270B.304 3.050.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

SUS304HL

SUS304HL
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Mâm xoay toàn phần
Swivel tray - full crricle carousel

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W780*D780*H710 800mmEU3-360A

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

2.650.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W680*D680*H710 700mmEU3-360B 2.650.000

W780*D780*H710 800mmEU3-360A.304 3.650.000

W680*D680*H710 700mmEU3-360B.304 3.650.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

SUS304HL

SUS304HL



Rice Dispenser - Trash Can System
Thùng gạo - thùng rác

Thiết kế nhỏ gọn – hiện đại - sang trọng
Compact - modern - luxurious design
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Thùng gạo gương, nút nhấn
Mirror rice barrel, press-button

Viền nhôm ( Đen )
Aluminum rim ( Black ) W265*D450*H650 300mmEVB-30 2.600.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

Viền nhôm ( Trắng )
Aluminum rim ( White ) W265*D450*H650 300mmEVW-30 2.600.000
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Thùng gạo gương điện tử, nút nhấn
Electronic mirror rice barrel, pess-button

Viền nhôm ( Đen )
Aluminum rim ( Black ) W265*D450*H650 300mmEVB-30E 2.800.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

Viền nhôm ( Trắng )
Aluminum rim ( White ) W265*D450*H650 300mmEVW-30E 2.800.000
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Thùng gạo âm tủ
Cabinet pull out rice dispenser

Nhựa cao cấp
High quality plastic W200*D450*H450 230mmEUR.B17 2.200.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Cabinet rice dispenser with wings attachted
Thùng gạo gắn cánh

Nhựa cao cấp
High quality plastic

Nhựa cao cấp
High quality plastic

W165*D450*H470 200mmEUR.B15 2.250.000

W265*D450*H470 300mmEUR.B22 2.500.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Cabinet pull out rice dispenser
Thùng gạo âm tủ

Nhựa cao cấp
High quality plastic W265*D450*H450 300mmEUR.B18 2.200.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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1-copartment trash can with wings attached
Thùng dựng rác 1 khoang gắn cánh

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

Nhựa cao cấp
High quality plastic W380*D300*H365 450mmEU.DV1 2.350.000
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Thùng đựng rác 2 khoang
2-compartment trash can

Nhựa cao cấp,
âm tủ
High quality plastic
pull-out

W265*D452*H430 300mmEU.D30 2.100.000

W265*D452*H430 300mmEU.D30M 2.200.000

Nhựa cao cấp,
âm tủ
High quality plastic
pull-out

W365*D452*H430 400mmEU.D40 2.300.000

W365*D452*H430 400mmEU.D40M 2.400.000

Nhựa cao cấp
gắn cánh
High Quality plastic
wings attached

Nhựa cao cấp
gắn cánh
High Quality plastic
wings attached

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Smart trash can with wings attached
Thùng rác thông minh gắn cánh

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

W265*D270*H430 300mmEU.101 1.000.000Nhựa cao cấp
High quality plastic

SUS304HL

W365*D290*H430 400mmEU.103 1.100.000Nhựa cao cấp
High quality plastic

SUS304HL



Thùng dựng rác 2 khoang gắn cánh
2-copartment trash can with wings attached
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CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

Nhựa cao cấp
High quality plastic W380*D300*H365 450mmEU.DV2 2.450.000





Hệ thống tủ kho
Pantry Unit System

Sức chứa lớn - giải pháp lưu trữ đồ khô hoàn hảo
Large capacity - the perfect dry storage solution
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Tủ kho hộp cánh mở - 2 tầng
2-Shelf Push-to-Open Pantry Unit withStainless steel
Rectangular Tube

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W414*D500*H600-750 450mmEU1-245

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

3.550.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W564*D500*H600-750 600mmEU1-260 3.900.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price
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Tủ kho nan cánh mở - 2 tầng
2-Shelf Push-to-Open Pantry Unit with Flat-bar

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W414*D500*H600-750 450mmEU3-245

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

4.500.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W564*D500*H600-750 600mmEU3-260 5.100.000

W414*D500*H600-750 450mmEU3-245.304 5.800.000

W564*D500*H600-750 600mmEU3-260.304 6.400.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

SUS304HL

SUS304HL



Tủ kho hộp cánh mở - 4 tầng
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4-Shelf Push-to-Open Pantry Unit with Stainless steel
Rectangular Tube

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W414*D500*H1150-1450 450mmEU1-445 7.650.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W564*D500*H1150-1450 600mmEU1-460 9.200.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Tủ kho hộp cánh mở - 6 tầng
6-Shelf Push-to-Open Pantry Unit with Stainless steel
Rectangular Tube

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W414*D500*H1650-1950 450mmEU1-645 8.500.000

Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

W564*D500*H1650-1950 600mmEU1-660 10.200.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price



70

www.euronox.com.vn

Tủ kho nan cánh mở - 4 tầng
4-Shelf Push-to-Open Pantry Unit with Flat-bar

W414*D500*H1150-1450

W564*D500*H1150-1450

W414*D500*H1150-1450

450mmEU3-445 7.000.000

450mmEU3-445.304

EU3-460.304

10.000.000

600mm 13.000.000

Thép mạ crom
Chrome Steel

Thép mạ crom
Chrome Steel 600mmEU3-460 7.500.000

450mmEU3-I445 8.150.000

600mmEU3-I460 9.200.000

SUS304HL

SUS304HL

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel
Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W564*D500*H1150-1450

W414*D500*H1150-1450

W564*D500*H1150-1450

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Tủ kho nan cánh mở - 6 tầng
6-Shelf Push-to-Open Pantry Unit with Flat-bar

W414*D500*H1650-1950

W564*D500*H1650-1950

W414*D500*H1650-1950

450mmEU3-645 7.500.000

450mmEU3-645.304

EU3-660.304

11.000.000

600mm 15.000.000

Thép mạ crom
Chrome Steel

Thép mạ crom
Chrome Steel 600mmEU3-660 8.000.000

450mmEU3-I645 9.000.000

600mmEU3-I660 10.500.000

SUS304HL

SUS304HL

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel
Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

W564*D500*H1650-1950

W414*D500*H1650-1950

W564*D500*H1650-1950

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Tủ kho nan dẹt cánh mở - 4 tầng
4-Shelf Push-to-Open Pantry Unit with Flat-bar

W414*D500*H1150-1450

W564*D500*H1150-1450

450mmEU2-445 8.500.000Thép mạ crom
Chrome Steel

Thép mạ crom
Chrome Steel 600mmEU2-460 10.500.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Tủ kho nan dẹt cánh mở - 6 tầng
6-Shelf Push-to-Open Pantry Unit with Flat-bar

W414*D500*H1650-1950

W564*D500*H1650-1950

450mmEU2-645 10.500.000Thép mạ crom
Chrome Steel

Thép mạ crom
Chrome Steel 600mmEU2-660 12.100.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Tủ kho nan dẹt cánh rút - 4 tầng
4-Shelf Pull-out Pantry Unit with Stainless steel
Rectangular Tube

W364*D500*H1150-1450 400mmEU2-440 7.500.000
Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Tủ kho nan dẹt cánh rút - 6 tầng
6-Shelf Pull-out Pantry Unit with Stainless steel
Rectangular Tube

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

W364*D500*H1650-1950 400mmEU2-640 9.000.000
Inox hộp
Stainless Steel
Rectangular Tube

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Tủ kho nan tròn cánh rút - 4 tầng
4-Shelf Pull-out Pantry Unit with Flat-bar

W364*D500*H1150-1450 400mmEU3-I440 8.500.000
Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Tủ kho nan tròn cánh rút - 6 tầng
6-Shelf Pull-out Pantry Unit with Flat-bar

W364*D500*H1650-1950 600mmEU3-I640 10.000.000
Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price



Outdoor Hanging Rack System
Hệ thống giá treo ngoài

Tiết kiệm không gian và dễ dàng lắp đặt
Save space and easy to install
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Giá gia vị 2 tầng treo ngoài nan dẹt
2-tier Hanging Spice Rack with Flat-bar

SUS304HL W300*D170*H390EN1 1.700.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Giá gia vị 3 tầng treo ngoài nan dẹt
3-tier Hanging Spice Rack with Flat-bar

SUS304HL W270*D110*H450EN2 1.800.000

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price



Giá nắp treo ngoài nan dẹt
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Hanging Kitchen baskets for pot lids with Flat-bar

W270*D130*H450EN3 1.350.000SUS304HL

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Giá dao thớt treo ngoài nan dẹt
Hanging Kitchen baskets for knifes, cutting boards with
Flat-bar

W250*D150*H410EN4 1.550.000SUS304HL

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Giá muỗng đũa treo ngoài nan dẹt
Hanging Kitchen baskets for spoon, chopsticks with Flat-bar

W210*D70*H310EN5 1.000.000SUS304HL

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Giá bát đĩa treo ngoài nan dẹt
Hanging Dish Rack with Flat-bar

W270*D110*H450EN6 1.800.000SUS304HL

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Giá đa năng treo ngoài
Hanging Multi-purpose Rack

W691*D162*H300

W891*D162*H300

EN7 2.100.000

EN8 2.200.000

SUS304HL

SUS304HL

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Giá treo ly
Mug Rack

W730*D300*H320

W930*D300*H320

EN9 2.200.000

EN10 2.500.000

Inox bóng
Shiny
Stainless Steel
Inox bóng
Shiny
Stainless Steel

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price



Cutlery Tray System
Hệ thống khay chia thìa dĩa

Chất liệu inox và nhựa cao cấp an toàn cho sức khỏe
Stainless steel and high quality plastic materials are safe for health
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Khay chia thìa dĩa inox
Cutlery Tray of Stainless steel

SUS304HL W280*D422*H64 300mmEU1-45A.304

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

1.100.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

W280*D472*H64 300mmEU1-50A.304 1.200.000SUS304HL
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SUS304HL W100*D422*H64 150mmEU1-I45B.304

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

500.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

W100*D472*H64 150mmEU1-I50B.304 600.000SUS304HL

Khay chia thìa dĩa inox
Cutlery Tray of Stainless steel



Khay chia thìa dĩa
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Cutlery Tray of Stainless steel

SUS304HL W516*D422*H64 600mmEU1-IM45A.304 1.350.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

W516*D472*H64 600mmEU1-IM50A.304 1.450.000SUS304HL

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ



93

www.euronox.com.vn

Khay chia thìa dĩa nhựa cao cấp
High quality plastic Cutlery Tray

W380*D483*H50 450mmEUP45

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU QUY CÁCH SP KHOANG TỦ  ĐƠN GIÁ

630.000

Product code Material Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Cabinet
(T-mm)

Unit price

W430*D483*H50 500mmEUP50 680.000

W530*D483*H50 600mmEUP60 715.000

W630*D483*H50 700mmEUP70 810.000

W730*D483*H50 800mmEUP80 880.000

W830*D483*H50 900mmEUP90 950.000

Nhựa cao cấp
High Quality
Plastic
Nhựa cao cấp
High Quality
Plastic
Nhựa cao cấp
High Quality
Plastic
Nhựa cao cấp
High Quality
Plastic
Nhựa cao cấp
High Quality
Plastic
Nhựa cao cấp
High Quality
Plastic



Smart Wardrobe Accessories
Phụ kiện tủ áo thông minh

Thể hiện phong cách và đẳng cấp chủ nhân
Express the style and class of the owner
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Rổ ngăn kéo để đồ gấp giả mây màu cà phê
Coffee-coloured, artificial rattan pull-out Cloth Basket

W764*D460*H230

EUA87 2.900.000W664*D460*H230 700mm

800mm

900mm

EUA88 3.050.000

W864*D460*H230EUA89 3.200.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Giá ngăn kéo để đồ vắt màu cà phê
Coffee-coloured, pull-out Trouser Rack

W664*D460*H90EUA27 1.850.000

W764*D460*H90

700mm

800mm

900mm

EUA28 1.950.000

W864*D460*H90EUA29 2.150.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Kệ giày 4 tầng màu cà phê
Coffee-coloured 4-Tier Shoe Rack

W700*D360*H785 800mmEUA4X2 6.000.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Giá để đồ trang điểm màu cà phê
Coffee-coloured Makeup Organizer

W664*D460*H90EUA17 3.250.000

W764*D460*H90

700mm

800mm

900mm

EUA18 3.350.000

W864*D460*H90EUA19 3.450.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Giá treo đồ xoay bắt đỉnh màu cà phê
Coffee-coloured, ceiling-mounted rotating Hanging Rack

W740*H900 800mmEUA1360 1.250.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Kệ góc để đồ đa năng 3 tầng màu cà phê
Coffee-coloured multipurpose 3-tier Corner Shelf

W740*H950-1150 800-100mmEUA3270 4.850.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Giá treo đồ 8 nút bắt đỉnh màu cà phê
Coffee-coloured, ceiling-mounted 8-hole Hanging Rack

W120*D460*H120 400-500mmEUA12 1.150.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Giá treo đồ bắt đỉnh lệch màu cà phê
Coffee-coloured, uneven ceiling-mounted Hanging Rack

400-500mmW380*D460*H135EUA36 1.850.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Giá treo đồ bắt hông màu cà phê
Coffee-coloured side-mounted Hanging Rack

W380*D460*H135 400-500mmEUA66 1.550.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Giá treo đồ bắt đỉnh cân màu cà phê
Coffee-coloured, even ceiling-mounted Hanging Rack

W660*D460*H100 700mmEUA9 2.200.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)



Giá treo cà vạt
Tie rack
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W180*D460*H90 200mmEUA11 1.000.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)



Giá treo quần áo trên cao màu cà phê
Coffee-coloured Ceiling Clothes Rack
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W764-1050*D140*H900 890-1210mmEUA4105 2.550.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Đôn lấy đồ trên cao gấp gọn
Folding Ladder

W420*D420*H385EUT-2 2.500.000

W420*D570*H570

500mm

500mmEUT-3 3.650.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Gương xoay âm tủ
Built-in Wardrobe Rotating Mirror

W360*D460*H1100EUAN16 2.200.000200mm

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)
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Cầu là xoay âm tủ
Built-in Wardrobe Rotating Foldable Iron Rack

W280*D460*H200EUA345 2.400.000350mm

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price

KHOANG TỦ
Cabinet
(T-mm)



111

www.euronox.com.vn

Két trang sức điện tử
Electronic jewelry safe box

W400*D564*H150EUAD-60 7.000.000

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price



Hinges - Sliders and other Furniture Accessories
Bản lề - ray trượt và phụ kiện nội thất khác

Chất lượng cao cấp bền đẹp với thời gian
High quality and durability with time





114 

www.euronox.com.vn

Bản lề thường
Regular Hinge

Thẳng
Straight 1 CáiEHC1 15.000

EHC2 15.000

EHC3 15.000

Thép mạ Crom
Chrome steel

Thép mạ Crom
Chrome steel

Thép mạ Crom
Chrome steel

Cong 1/2
Curved 1/2

Cong 3/4
Curved 3/4

1 Cái

1 Cái

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Bản lề Inox lắp nhanh
Fast-Fitting Hinge of Stainless steel

1 CáiThẳng
StraightSUS201HLEHI201.1 85.000

EHI201.2 85.000

EHI201.3 85.000

Cong 1/2
Curved 1/2

Cong 3/4
Curved 3/4

Thẳng
StraightEHI304.1 100.000

EHI304.2 100.000

EHI304.3 100.000

Cong 1/2
Curved 1/2

Cong 3/4
Curved 3/4

SUS201HL

SUS201HL

SUS304HL

SUS304HL

SUS304HL

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Bản lề Inox tháo lắp chậm
Slow-Fitting Hinge of Stainless steel

Thẳng
StraightEH88.1 65.000

EH88.2 65.000

EH88.3 65.000

SUS201HL

SUS201HL

SUS201HL

Cong 1/2
Curved 1/2

Cong 3/4
Curved 3/4

1 Cái

1 Cái

1 Cái

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price



117

www.euronox.com.vn

Bản lề giảm chấn lắp nhanh Pittong nhỏ
Soft Close Hinge, Fast-Fitting with Small Piston

Thẳng
StraightEH.10.1

MÃ HÀNG

30.000

Product code

EH.10.2 30.000

EH.10.3 30.000

Thép mạ Crom
Chrome steel

Thép mạ Crom
Chrome steel

Thép mạ Crom
Chrome steel

Cong 1/2
Curved 1/2

Cong 3/4
Curved 3/4

1 Cái

1 Cái

1 Cái

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Bản lề nối góc 90°
90 Degree Hinge

EH90 65.000Thép mạ Crom
Chrome steel

Cong 1/2
Curved 1/2 1 Cái

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Bản lề Inox 201 bản nhỏ tháo lắp nhanh
Small Stainless Steel Hinge 201, quick instalation

Thẳng
StraightEH.101.1 60.000

EH.101.2 60.000

EH.101.3 60.000

SUS201HL

SUS201HL

SUS201HL

Cong 1/2
Curved 1/2

Cong 3/4
Curved 3/4

1 Cái

1 Cái

1 Cái

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price
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Bản lề mở 170°
170 Degree Opening Face Frame Hinge

Thẳng
StraightEH.170.1 65.000

EH.170.2 65.000

EH.170.3 65.000

Thép mạ Crom
Chrome steel

Thép mạ Crom
Chrome steel

Thép mạ Crom
Chrome steel

Cong 1/2
Curved 1/2

Cong 3/4
Curved 3/4

1 Cái

1 Cái

1 Cái

CHẤT LIỆU
Material

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG
Product code

 ĐƠN GIÁ
Unit price



Ray bi không giảm chấn 3 tầng
3-Fold ball bearing slides
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EUC-25 65.000250mm

300mmEUC-30 70.000

EUC-35 90.000

EUC-40 100.000

EUC-45 115.000

EUC-50 125.000

EUC-55 140.000

EUC-60 150.000

350mm

400mm

450mm

500mm

550mm

600mm

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU
Product code Material

 ĐƠN GIÁ
Unit price

ĐVT
Unit



Ray âm giảm chấn có khóa cài
Undermount drawer slides with lock

1 CặpEUS-25 345.000250mm

300mmEUS-30 355.000

EUS-35 370.000

EUS-40 385.000

EUS-45 400.000

EUS-50 405.000

EUS-55 440.000

EUS-60 525.000

350mm

400mm

450mm

500mm

550mm

600mm

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU
Product code Material

 ĐƠN GIÁ
Unit price

ĐVT
Unit

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp

1 Cặp
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Pittong đẩy cửa
Door Lift-Up Piston

Bass treo tủ
Cabinet Hanging Bracket

80NEP-80N 80.000

EP-100N 80.000

EP-120N 80.000

EP-150N 80.000

100N

120N

150N

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

EB-11 40.000
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MÃ HÀNG CHẤT LIỆU
Product code Material

 ĐƠN GIÁ
Unit price

ĐVT
Unit

1 Cái

MÃ HÀNG  ĐƠN GIÁ
Product code Unit price

ĐVT
Unit
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Chân nhựa tăng chỉnh bắt tủ nhôm 
Adjustable foot plastic pad for aluminum cabinet

Chân nhựa tăng chỉnh bắt tủ gỗ
Adjustable foot plastic pad for wood cabinet

EPG 10.000

EPP 10.000

1 Cái

1 Cái

MÃ HÀNG  ĐƠN GIÁ
Product code Unit price

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG  ĐƠN GIÁ
Product code Unit price

ĐVT
Unit



Tay nắm các loại
Cabinet Handles

Sang trọng và đẳng cấp
Luxury and class
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Tay âm xẻ rãnh
Recessed Handle with grooves

Tay âm bắt vít
Screwed Handles

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

EN-K1.1 220.000

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

EN-K1.2 280.000

Matte aluminum
Nhôm mờ 1md

1mdShiny aluminum
Nhôm bóng

EN-K2.1 190.000

EN-K2.2 240.000

Matte aluminum
Nhôm mờ

Shiny aluminum
Nhôm bóng

1md

1md
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Tay nắm
Handle

SUS304HL 96mmENH1.96

ENH1.128

ENH1.160

ENH1.196

ENH1.224

ENH1.320

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

SUS304HL

SUS304HL

SUS304HL

SUS304HL

SUS304HL

128mm

160mm

196mm

224mm

320mm

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

Tay nắm
Handle

96mmENH2.96 35.000

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

ENH2.128 45.000

ENH2.160 50.000

ENH2.224 70.000

ENH2.256 110.000

ENH2.320 210.000

128mm

160mm

224mm

256mm

320mm

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái
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Tay nắm
Handle

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

128mmENH4.128 60.000

ENH4.160 75.000

ENH4.224 100.000

ENH4.544 235.000

ENH4.960 395.000

160mm

224mm

544mm

960mm

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

Gold-plated Aluminum
Nhôm mạ màu gold

96mmENH3.96 35.000

ENH3.128 45.000

ENH3.160 50.000

ENH3.224 70.000

ENH3.256 110.000

ENH3.320 210.000

128mm

160mm

224mm

256mm

320mm

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

Black-plated Aluminum
Nhôm mạ màu đen

Black-plated Aluminum
Nhôm mạ màu đen

Black-plated Aluminum
Nhôm mạ màu đen

Black-plated Aluminum
Nhôm mạ màu đen

Black-plated Aluminum
Nhôm mạ màu đen

Black-plated Aluminum
Nhôm mạ màu đen

Tay nắm
Handle
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Tay nắm âm lệch cao cấp
Luxury uneven recessed handle

1 Cái96mmENH5.96 60.000

ENH5.128 70.000

ENH5.160 80.000

128mm

160mm

Smooth aluminum
Nhôm mịn

Smooth aluminum
Nhôm mịn

Smooth aluminum
Nhôm mịn

Tay nắm âm cân cao cấp
Luxury even recessed handle

40.000

50.000

60.000

Tay nắm âm có nắp
Recessed handle with lid

48mmENH7.48 40.000

ENH7.98 80.00098mm

Aluminum
Nhôm

Aluminum
Nhôm

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

64mmENH6.64

ENH6.96

ENH6.128

96mm

128mm

Smooth aluminum
Nhôm mịn

Smooth aluminum
Nhôm mịn

Smooth aluminum
Nhôm mịn
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Tay nắm
Handle

96mmENH8.96 70.000

ENH8.128 90.000128mm

Black Copper-plated Alloy
Hợp kim mạ đồng đen 

Black Copper-plated Alloy
Hợp kim mạ đồng đen 

Tay nắm
Handle

96mmENH9.96 190.000

ENH9.128 220.000128mm

Pure copper
Đồng nguyên chất

Pure copper
Đồng nguyên chất

Tay nắm
Handle

96mmENH10.96 80.000

ENH10.128 100.000128mm

Cold-colored Alloy
Hợp kim màu gold

Cold-colored Alloy
Hợp kim màu gold

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái
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Tay nắm
Handle

96mmENH11.96 40.000

ENH11.128 60.000128mm

1 Cái

1 Cái

Red Copper-plated Alloy
Hợp kim mạ đồng đỏ

Red Copper-plated Alloy
Hợp kim mạ đồng đỏ

96mmENH12.96 80.000

ENH12.128 100.000128mm

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu gold

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu gold

96mmENH13.96 60.000

ENH13.128 70.000128mm

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu gold

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu gold

160mmENH13.160 85.000

ENH13.224 110.000224mm

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu gold

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu gold

256mmENH13.256 256.000

ENH13.320 395.000320mm

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu gold

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu gold

Tay nắm
Handle

Tay nắm
Handle

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

1 Cái

1 Cái

1 Cái
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Tay nắm
Handle

96mmENH14.96 80.000

ENH14.128 100.000128mm

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu Silver

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu Silver

Gold-plated Alloy
Hợp kim mạ màu Silver

ENH14.192 145.000192mm

1 Cái

1 Cái

1 Cái

Tay nắm
Handle

Tay nắm
Handle

128mmENH15.128 80.000

ENH15.160 95.000160mm

192mmENH15.192 110.000

ENH15.256 145.000256mm

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

Aluminum
Nhôm

Aluminum
Nhôm

Aluminum
Nhôm

Aluminum
Nhôm

128mmENH16.128 75.000

ENH16.160 90.000160mm

192mmENH16.192 105.000

ENH16.256 135.000256mm

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái
Nhôm mạ Crom bóng
Aluminum plated with
shiny chromium

Nhôm mạ Crom bóng
Aluminum plated with
shiny chromium

Nhôm mạ Crom bóng
Aluminum plated with
shiny chromium

Nhôm mạ Crom bóng
Aluminum plated with
shiny chromium

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)
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Tay nắm
Handle

96mmENH17.96A 65.000

ENH17.128A 70.000128mm

Scratch and
Shiny-plated Alloy

Hợp kim mạ bóng xước

Scratch and
Shiny-plated Alloy

Hợp kim mạ bóng xước

Scratch and
Shiny-plated Alloy

Hợp kim mạ bóng xước
160mmENH17.160A 85.000

ENH17.96B 65.00096mmShiny-plated Alloy
Hợp kim mạ bóng

Shiny-plated Alloy
Hợp kim mạ bóng 128mmENH17.128B 70.000

ENH17.160B 85.000160mm

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

1 Cái

Tay nắm
Handle

96mmENH18.96 70.000

ENH18.128 80.000128mm

1 Cái

1 Cái

Black Copper-plated Alloy
Hợp kim mạ đồng đen 

Black Copper-plated Alloy
Hợp kim mạ đồng đen 

Tay nắm
Handle

96mmENH19.96 90.000

ENH19.128 105.000128mm

1 Cái

1 Cái

Gold-colored Alloy
Hợp kim màu gold

Gold-colored Alloy
Hợp kim màu gold

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

QUY CÁCH SP
Product specification
(R*S*C-W*D*H)

Shiny-plated Alloy
Hợp kim mạ bóng
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Tay núm
Handle Knobs

1 Cái

1 Cái

1 Cái

ENH20 60.000Gold-colored Alloy
Hợp kim màu gold

ENH21 170.000

Tay núm
Handle Knobs

Tay núm
Handle Knobs

Pure copper
Đồng nguyên chất

ENH22 40.000Moss-colored Alloy
Hợp kim màu rêu

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit
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Gold-colored Alloy
Hợp kim màu gold

ENH23 40.000Red-colored Alloy
Hợp kim màu đỏ

Tay núm
Handle Knobs

ENH24 55.000

Tay núm
Handle Knobs

Tay núm
Handle Knobs

ENH25 25.000Smooth aluminum
Nhôm mịn

1 Cái

1 Cái

1 Cái

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit

MÃ HÀNG CHẤT LIỆU  ĐƠN GIÁ
Product code Material Unit price

ĐVT
Unit
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